
 

 

Phần II 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BIÊN SOẠN, ĐIỀU CHỈNH ĐỀ 

CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

Đề cương chi tiết học phần do giảng viên hoặc nhóm giảng viên cùng giảng dạy một học phần 
biên soạn dưới sự chỉ đạo của Trưởng bộ môn (có mẫu kèm theo).  

Đề cương chi tiết học phần thể hiện rõ số lượng tín chỉ, điều kiện tiên quyết (nếu có), nội dung lý 
thuyết và thực hành, cách thức đánh giá học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo và điều kiện thí nghiệm, 
thực hành, thực tập của học phần. Đề cương chi tiết học phần thể hiện toàn bộ kế hoạch giảng dạy và 
học tập của học phần, thông qua đó quá trình dạy và học được tiến hành theo đúng lộ trình đã được đặt 
ra, nhằm giúp sinh viên nâng cao tính tự học và tự nghiên cứu để đạt kết quả tốt nhất trong học tập. Để 
việc biên soạn, chỉnh sửa đề cương hoàn thành đúng kế hoạch, Nhà trường hướng dẫn một số mục như 
sau: 

Mục 1. Thông tin chung về học phần 
Nội dung kiến thức được tổ chức dưới các hình thức chủ yếu: lý thuyết, thảo luận, thực hành, thí 

nghiệm, hoạt động theo nhóm và tự học, tự nghiên cứu. 
Do vậy, ở mỗi nội dung, giảng viên/nhóm giảng viên xác định được số giờ tín chỉ sẽ thực hiện ở 

từng hình thức trên. Để chuẩn bị cho 1 giờ lý thuyết sinh viên cần 2 giờ chuẩn bị ở nhà, cho 2 giờ thực 
hành cần 1 giờ chuẩn bị, hoặc 3 giờ tự học, tự nghiên cứu  đối với đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp và 
được biểu diễn dưới dạng: 

- A(x-y-z): A là số tín chỉ của học phần, x giờ dạy lý thuyết, y giờ hướng dẫn thực hành/thí 
nghiệm hoặc thực tập, z giờ chuẩn bị/tự học hay tự nghiên cứu ở nhà. 

- 1 tín chỉ học phần chỉ có lý thuyết, bài tập: 1(1-0-2); 
- 1 tín chỉ học phần chỉ có thực hành, thí nghiệm hoặc thực tập: 1(0-2-1); 

(tương ứng với 2 giờ thực hành, thí nghiệm có sự hướng dẫn của giảng viên và 1 giờ chuẩn 
bị của sinh viên) 

- 1 tín chỉ học phần đồ án 1(0-0-3); 
VD:  

- Học phần Cơ sở dữ liệu địa hình có số tín chỉ là 2 được biểu diễn dưới dạng: 2(2-0-4) 
- Học phần các mỏ khoáng kim loại có số tín chỉ là 3, trong đó có 2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín 

chỉ thực tập được biểu diễn dưới dạng: 3(2-2-5) 
 2 tín chỉ lý thuyết: 2 (2-0-4)  
 1 tín chỉ thực tập phòng TN: 1(0-2-1) 

- Học phần đồ án tốt nghiệp 7 tín chỉ: 7(0-0-21) 
Mục 2. Đơn vị quản lý học phần 
Cung cấp những thông tin cơ bản về giảng viên tham gia giảng dạy (những giảng viên cùng giảng 

dạy) học phần, trợ giảng (nếu có) như họ tên, học hàm, học vị, địa chỉ liên hệ, mã cán bộ, (bộ môn, 
khoa, email, ...). 

Mục 3. Điều kiện tiên quyết 
Học phần tiên quyết hoặc học phần học trước là học phần cung cấp kiến thức nền và phải được 

dạy trước học phần được xây dựng đề cương. 
Mục 4. Mục tiêu của học phần 
Mục tiêu của học phần gồm mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ mà sinh viên có được sau 

khi hoàn thành học phần. 
        Kiến thức: Những kiến thức sinh viên tích lũy được khi hoàn thành học phần; 

     Kỹ năng: 
- Kỹ năng làm việc nhóm; 



 

 

- Kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định; 
- Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; 
- Kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt. 

Mục 5. Tóm tắt nội dung học phần 
Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy trên lớp cho sinh viên (khoảng 10 dòng) 
Mục 6. Cấu trúc nội dung học phần 
Nêu nội dung chi tiết của học phần theo chương, mục lớn (hoặc theo các vấn đề chính của môn 

học), theo cấu trúc Chương 1 -> 1.1-> 1.1.1…., và khi học xong các chương này sinh viên sẽ tích lũy 
được những gì (Đánh số vào cột mục tiêu trong bảng 1- tương ứng với các mục tiêu về kiến thức và kỹ 
năng ở mục 4) 

Mục 7-Mục 9 
Mục 10. Tài liệu học tập 

- Giới thiệu tối thiểu 3 tài liệu học tập bắt buộc có trong danh mục của thư viện; 
- Tài liệu tham khảo xác định cho từng nội dung, có thể ghi rõ các phần hoặc các trang quan 

trọng trong tài liệu tham khảo, giúp sinh viên thuận tiện trong việc nghiên cứu tài liệu. 
 

Mục 11. Hướng dẫn tự học của học phần 
Để chuẩn bị cho 1 giờ lý thuyết sinh viên cần 2 giờ chuẩn bị ở nhà; 2 giờ thực hành cần 1 giờ 

chuẩn bị hoặc 3 giờ tự học, tự nghiên cứu đối với đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp. 
Những chương, mục nào giảng viên yêu cầu sinh viên tự đọc, tự nghiên cứu, làm bài tập cần được 

liệt kê trong phần này. 
Lưu ý:  

- Các học phần có khối lượng từ 1 đến 2 tín chỉ thiết kế học trong 8 tuần, 3 đến 4 tín chỉ 
thiết kế học trong 16 tuần. 

- Đề cương chi tiết học phần phải được biên soạn đúng theo định dạng (format) của file Mẫu 
Đề cương chi tiết học phần.  

- Sau khi được phê duyệt, Đề cương chi tiết học phần được gửi cho Phòng Đào tạo Đại học 
(bằng văn bản và file) và được cập nhật vào website của Trường. 

- Tên file của Đề cương chi tiết học phần là DC_mã số học phần. (Vd: Đề cương môn Kinh 
tế công nghiệp: DC_7070303.doc). 

 
 
  




